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1 12 A1      Đoàn Thanh Huyền CHIỀU THỨ HAI   

4/5/2020  

trong khung giờ :  

15: 20 - 16:55 

 

- Học sinh làm 50 

câu trắc nghiệm trên 

EDMODO 

- Giáo viên hổ trợ 

học sinh làm bài, 

giải thích đáp án qua 

Messenger, Zalo,….. 

 

Ôn bài theo cấu trúc đề thi THPT 

- Pronunciation 

- Verb Tenses  

- Modal verbs 

- The passive 

- Infinitives / Gerunds  

- Articles 

- Adjectives and adverbs 

- Comparisons  

- Adverbial clauses/ Relative 

clauses/ Noun clauses 

- Connectives 

- Prepositions  

- Phrasal verbs/Idioms 

- Conditional sentences  

-    Vocabulary 

-     Reading  

…………   

2 12 A2 Đỗ Thị Thanh Trúc 

3 12 A3 Đoàn Thanh Huyền 

4 12 A4 Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

5 12 A5 Đỗ Thị Thanh Trúc 

6 12 A6 Đoàn Thanh Huyền 

7 12 B1 Nguyễn Như Ngọc 

8 12 B2 Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

9 12 D1 Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan 

10 12 D2 Đỗ Thị Thanh Trúc 

11 12 D3 Trương Nữ Ngọc Diệp 

12 12 D4 Đỗ Thị Thanh trúc 

13 12 D5 Đoàn Thanh Huyền 

 


